
Lớp: 1.10. - GVCN: Võ Thị Ngọc Hòa

1 074218003091 Lê Gia An 11/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Quang Khánh Lương Thị Hằng 0967449927

2 074318007993 Nguyễn Hoài An 15/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lý Thị Hường 0344111886

3 038318026176 Đào Lê Phương Anh 25/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đào Hữu Phới Lê Thị Luyên 0965698289

4 074218006227 Lung Võ Hoàng Anh 07/09/2018 Nam Phường Thới Hòa Lung Hữu Thuận Võ Thị Thu Thủy 0352288022

5 044218008236 Trần Việt Anh 06/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Văn Hóa Đinh Thị Phượng 0979398770

6 079318033924 Phạm Trần Ngọc Ánh 04/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Quốc Lộc Trần Thị Xuân Yến 0902408678

7 074218008805 Lê Hoàng Gia Bảo 20/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Hiệp Thuận Nguyễn Thị Thư 0367317050

8 038218010831 Nguyễn Quốc Bảo 03/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Bá Đạt Vũ Thị Loan 0973161807

9 089218011472 Trần Huỳnh Gia Bảo 19/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Tấn Đại Huỳnh Thị Trinh 0377109496

10 070218001803 Huỳnh Khải Ca 08/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Huỳnh Vũ Trân Nguyễn Thị Hiền 0978054993

11 052318012235 Mạc Ái Ngọc Diệp 10/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Võ Thị Trường Oanh 0965320369

12 087218001749 Lê Quốc Duy 16/03/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Thảo Mỵ 0964098507

13 038318029308 Đặng Lê Linh Đan 19/06/2018 Nữ Phường Thới Hòa Lê Thị Huệ 0987672355

14 066218002212 Lâm Nguyễn Hải Đăng 10/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lâm Thanh Tú Nguyễn Thị Na 0374858060

15 034218013627 Nguyễn Đức Hải Đăng 03/04/2018 Nam Phường Thới Hòa Nguyễn Đức Hoàng Trần Thị Huệ 0982552100

16 046218010719 Nguyễn Quang Hải 18/12/2018 Nam Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Quốc Lê Thị Dung 0967080828

17 070318006794 Nguyễn Gia Hân 10/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Trí Hải Lê Thị Thu Hằng 0911080222

18 087318006172 Trương Phan Khả Hân 17/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trương Văn Hường Phan Thị Triều 0393018487

19 095318006571 Nguyễn Thị Diễm Hồng 21/12/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Niên Lưu Thị Diễm 0785552626

20 074218005510 Nguyễn Trần Bách Hợp 26/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Thị Luyến 0966366029

21 074218007890 Nguyễn Phúc Minh Huy 16/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Lành Phạm Thị Cảnh 0968090451

22 096216007971 Trần Quốc Hưng 03/11/2016 Nam Phường Mỹ Phước Trần Tuyết Cương 0942875228

23 051218010199 Nguyễn Cao Gia Khang 22/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thế Hiếu Cao Thị Dung 0702775624

24 074218001919 Lương Đăng Khoa 27/02/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lương Thế  Vũ Nguyễn Ngọc Bích Trâm 0937483983
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25 091218006836 Nguyễn Đăng Khoa 03/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Ngô Thị Linh 0343623920

26 091218002681 Trịnh Thiên Khoa 09/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trịnh Vũ Triều Dương Phạm Thị Thanh Vân 0907754643

27 066218000252 Nguyễn Duy Khôi 20/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Duy Khanh Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0376692042

28 093217005778 Nguyễn Minh Kiên 02/11/2017 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Hùng Nguyễn Thị Kim Mừng 0338552486

29 066318009110 Lê Ngọc Quỳnh Lam 14/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Bùi Thị Tiến 0373011288

30 074318002615 Trần Quỳnh Mai 22/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Văn Sỹ Đặng Thị Thơ 0356150993

31 074317005637 Nguyễn Huỳnh Hạnh Mơ 17/12/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Huỳnh Trúc 0355330221

32 074318005796 Nguyễn Thị Khánh Ngân 18/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Trường Tài Võ Thị An 0849445608

33 091318000138 Trần Bảo Ngọc 30/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Thị Chân 0374039763

34 075218001886 Nguyễn Thiện Nhân 10/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Tống Thị Lê Thương 0918035383

35 089318009238 Nguyễn Bảo Như 14/09/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Phong Hồ Thị Cua 0358868016

36 074218001783 Mai Tấn Phát 22/03/2018 Nam Phường Thới Hòa Mai Văn Trường Ngô Thị Nga 0984707981

37 074218004064 Trương Lê Kỳ Quan 11/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trương Mộng Truyền Nguyễn Thị Hòa Lê 0795717468

38 087318007609 Danh Thị Tú Quyên 01/10/2018 Nữ Phường Thới Hòa Danh Ni Nguyễn Thị Hạnh 0349397219

39 070318008783 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thanh Bình Lương Thị Thúy 0366277425

40 079318043191 Nguyễn Hoàng Lam Thảo 27/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Phúc Vinh Nguyễn Thị Minh Hồng 0367336898

41 091217010657 Đỗ Lê Đức Thịnh 17/09/2017 Nam Phường Mỹ Phước Đỗ Minh Tâm Lê Thị Ngọc Bích 0916931724

42 074318007651 Tạ Ngọc Đan Thư 17/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Tạ Khánh Trình Phạm Thị Thúy 0973266485

43 091318001350 Nguyễn Huỳnh Cát Tiên 15/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Hồng Loan 0903687709

44 091318008595 Nguyễn Phạm Bảo Trân 06/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Tùng Phạm Ngọc Tường Duy 098059702

45 038318027760 Hoàng Thị Trúc 20/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hoàng Văn Long Lê Thị Dung 0395060605

46 066318003662 Lê Tú Uyên 18/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Văn Mạnh Lăng Thị Nhớ 0335638902

47 092318001580 Nguyễn Thị Tương Vy 05/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Sau Phạm Thị Thủy 0876363803

48 074318008008 Huỳnh Ngọc Như Ý 03/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Thạch Thị Ngọc Hạnh 0938949838
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